A. GIÁO VIÊN
3. Số lượng nhà giáo dạy chuyên môn nghề của các nghề trọng điểm chia theo trình độ đào tạo?

Đơn vị: Người

	Tên nghề
	Ghi Mã nghề

(theo PHỤ LỤC đính kèm)
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng

	1. Thiết kế đồ họa
	4
	
	6
	5
	

	2. Logistic
	6
	
	
	
	

	3. Thương mại điện tử
	7
	
	6
	7
	

	4. Kế toán
	8
	1
	12
	
	

	5. Lập trình máy tính
	14
	
	11
	5
	

	6. Quản trị mạng máy tính
	15
	
	8
	11
	

	7. Cắt gọt kim loại
	18
	
	14
	11
	

	8. Cơ điện tử
	22
	
	22
	9
	

	9. Cơ khí chế tạo
	23
	
	14
	11
	

	10. Điện công nghiệp
	25
	
	17
	11
	

	11. Điện tử công nghiệp
	27
	
	14
	8
	

	12. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	31
	
	4
	5
	

	13. Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	46
	
	4
	5
	

	14. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	53
	
	14
	11
	

	15. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	56
	
	18
	12
	

	16. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	57
	
	17
	7
	

	17. Công nghệ ô tô
	63
	
	13
	4
	

	18. Công nghệ may
	73
	
	6
	3
	

	19. Công nghệ may và thời trang
	74
	
	6
	3
	

	20. May thời trang
	75
	
	6
	3
	

	21. Công nghệ thông tin
	
	
	14
	11
	


4. Số lượng nhà giáo đạt chuẩn dạy chuyên môn nghề của các nghề trọng điểm chia theo chuyên môn/nghiệp vụ?

Đơn vị: Người

	Tên nghề
	Ghi Mã nghề (theo PHỤ LỤC đính kèm)
	Nghiệp vụ sư phạm
	Tin học
	Ngoại ngữ
	Kỹ năng nghề

	1.Thiết kế đồ họa
	4
	11
	11
	11
	11

	2.Logistic
	6
	
	
	
	

	3.Thương mại điện tử
	7
	13
	13
	13
	13

	4.Kế toán
	8
	13
	13
	13
	

	5. Lập trình máy tính
	14
	16
	16
	16
	16

	6. Quản trị mạng máy tính
	15
	19
	19
	19
	19

	7.Cắt gọt kim loại
	18
	25
	25
	25
	25

	8. Cơ điện tử
	22
	31
	31
	31
	31

	9. Cơ khí chế tạo
	23
	25
	25
	25
	25

	10. Điện công nghiệp
	25
	28
	28
	28
	28

	11. Điện tử công nghiệp
	27
	22
	22
	22
	22

	12. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	31
	9
	9
	9
	9

	13. Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	46
	9
	9
	9
	9

	14. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	53
	25
	25
	25
	25

	15. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	56
	30
	30
	30
	30

	16. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	57
	24
	24
	24
	24

	17. Công nghệ ô tô
	63
	17
	17
	17
	17

	18. Công nghệ may
	73
	9
	9
	9
	9

	19. Công nghệ may và thời trang
	74
	9
	9
	9
	9

	20. May thời trang
	75
	9
	9
	9
	9

	21. Công nghệ thông tin
	
	25
	25
	25
	25


